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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP

ngày 07/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

 

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

 

Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ, quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP

ngày 07/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng

khoán và thị trường chứng khoán như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1.1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng

khoán được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức của Việt Nam và nước ngoài (sau đây

gọi chung là cá nhân, tổ chức), có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán mà không phải là tội phạm và

theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Đối với cá nhân, tổ
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chức nước ngoài, trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia

nhập có quy định khác thì sẽ áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

1.2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán bao

gồm:

a) Vi phạm các quy định về hoạt động phát hành chứng khoán ra công chúng;

b) Vi phạm các quy định về niêm yết chứng khoán trên Trung tâm Giao dịch chứng

khoán, Sở giao dịch chứng khoán;

c) Vi phạm các quy định về giao dịch chứng khoán;

d) Vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh, đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù

trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán;

đ) Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo, công bố thông tin;

e) Vi phạm các quy định làm cản trở việc thanh tra, kiểm tra hoặc không thực hiện

kiến nghị của tổ chức thanh tra, kiểm tra.

2. Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính

2.1. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được áp

dụng theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường

chứng khoán (sau đây gọi chung là Nghị định 161/2004/NĐ-CP).

2.2. Người ra quyết định xử phạt phải căn cứ vào hành vi vi phạm hành chính trong

lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hình thức và mức xử phạt quy

định tại Chương II Nghị định 161/2004/NĐ-CP và các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng

nặng quy định tại Điều 6 Nghị định 161/2004/NĐ-CP để quyết định áp dụng hình

thức xử phạt, mức phạt, kể cả hình thức xử phạt bổ sung hoặc áp dụng biện pháp

khắc phục hậu quả cho tương ứng với mức độ, tính chất của hành vi vi phạm đó.

2.3. Việc áp dụng mức phạt tiền, kể cả khi vận dụng các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết

tăng nặng, đều không được thấp hơn hoặc vượt quá khung phạt tiền đã quy định.

Việc xác định mức trung bình của khung tiền phạt được thực hiện theo quy định tại

Điều 24 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.



2.4. Đối với một hành vi vi phạm, chỉ được áp dụng một trong hai hình thức xử phạt

chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Các hình thức xử phạt bổ sung không được áp

dụng độc lập mà phải áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

3. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

3.1. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trong lĩnh vực chứng khoán và thị

trường chứng khoán được quy định tại Điều 6 Nghị định 161/2004/NĐ-CP.

3.2. Một số tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với một số tình tiết giảm nhẹ, như: chủ động ngăn chặn vi phạm tiếp diễn, làm

giảm bớt thiệt hại; tự nguyện khắc phục hậu quả; tự nguyện bồi thường thiệt hại do

hành vi vi phạm hành chính của mình gây ra sẽ do người có thẩm quyền xử phạt vi

phạm hành chính xem xét, quyết định; vi phạm do thiếu hiểu biết; do bị lệ thuộc về

vật chất hoặc tinh thần, do bị xúi giục, lôi kéo, ép buộc thì phải có cơ sở, bằng chứng

để chứng minh.

b) Đối với một số tình tiết tăng nặng, như: vi phạm nhiều lần là trường hợp thực hiện

nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng

khoán nhưng trước đó chưa bị xử phạt hành chính; tái phạm là trường hợp trước đó

đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng chưa đến "thời hạn được coi là chưa bị xử

phạt vi phạm hành chính", mà lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong

cùng một lĩnh vực đó.

II. HÀNH VI VI PHẠM

Một số hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 161/2004/NĐ-CP được hướng dẫn cụ

thể như sau:

1. Điểm a - Khoản 1 - Điều 8: "Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công

chúng gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có thông tin sai lệch hoặc che dấu sự

thực", là việc tổ chức phát hành, tổ chức tư vấn phát hành cung cấp những thông tin

không chính xác hoặc có sự che dấu sự thật trong hồ sơ đăng ký phát hành về

những nội dung liên quan đến báo cáo tài chính, mức vốn điều lệ đã góp, quyết định

của đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành, bản cáo bạch, cam kết bảo lãnh

phát hành.



2. Điểm b - Khoản 1 - Điều 8: "Sử dụng các thông tin ngoài bản cáo bạch để thăm

dò thị trường trước khi được phép phát hành chứng khoán ra công chúng", là việc tổ

chức phát hành và các đối tượng liên quan, sử dụng thông tin ngoài bản cáo bạch

hoặc những thông tin không chính xác với nội dung bản cáo bạch để quảng cáo,

chào mời về chứng khoán phát hành trước khi được phép phát hành chứng khoán ra

công chúng.

3. Khoản 2 - Điều 8: "Tổ chức phát hành, tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức kiểm

toán tham gia soạn thảo hồ sơ phát hành chứng khoán ra công chúng có sự giả tạo

trong hồ sơ đăng ký phát hành", là việc cố ý tạo ra những số liệu không đúng về mức

vốn điều lệ đã góp, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của

tổ chức đăng ký phát hành. Những số liệu này gây ảnh hưởng đến quyết định cấp

giấy chứng nhận đăng ký phát hành chứng khoán của Uỷ ban Chứng khoán Nhà

nước và sự đánh giá, quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư.

4. Điểm a - Khoản 1 - Điều 9: "Hồ sơ xin cấp phép niêm yết gửi Uỷ ban Chứng

khoán Nhà nước có thông tin sai lệch hoặc che dấu sự thật", là việc tổ chức niêm

yết, tổ chức tư vấn niêm yết cung cấp những thông tin không chính xác hoặc có sự

che dấu sự thật trong hồ sơ xin cấp phép niêm yết về những nội dung liên quan đến

báo cáo tài chính; mức vốn điều lệ đã góp; quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội

đồng quản trị về niêm yết cổ phiếu, trái phiếu; bản cáo bạch; cam kết bảo lãnh phát

hành; số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các

cổ đông này.

5. Khoản 2 - Điều 8: "Tổ chức niêm yết, tổ chức tư vấn niêm yết, tổ chức kiểm toán

tham gia soạn thảo hồ sơ niêm yết có sự giả tạo trong hồ sơ niêm yết", là việc cố ý

tạo ra những số liệu không đúng về mức vốn điều lệ đã góp, tình hình tài chính và

kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức xin phép niêm yết. Những số

liệu này gây ảnh hưởng đến quyết định cấp phép niêm yết của Uỷ ban Chứng khoán

Nhà nước và sự đánh giá, quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư.

6. Điểm b - Khoản 3 - Điều 10: "Giao dịch chứng khoán mà không thay đổi quyền

sở hữu chứng khoán", là việc một nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch hoặc nhờ


